
 

SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG THPT LỘC THANH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – tự do – Hạnh phúc 

 

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2024-2025  

 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Lớp 

KQ năm học 2023 - 

2024 Môn đăng kí Điểm KQ 

Học tập Rèn luyện 

1 Hoàng Nguyễn Nhật Trường 18/04/2007 Nam Lâm Đồng 12A8 Tốt Tốt Toán 6,5  

2 Nguyễn Mộng Kiều Trinh 20/06/2007 Nữ Lâm Đồng 12A7 Tốt Tốt Toán 9,1 Đạt 
3 Lưu Gia Bảo 17/03/2007 Nam Lâm Đồng 12A3 Tốt Tốt Toán 10,5 Đạt 
4 Phan Duy Ngọc 24/09/2007 Nam Lâm Đồng 12A2 Tốt Tốt Toán 10,6 Đạt 
5 Phạm Thị Thanh Thảo 09/09/2007 Nữ Nam Định 12A2 Tốt Tốt Toán 4,1  

6 Nguyễn Đức Minh Long 05/12/2008 Nam Lâm Đồng 11A9 Tốt Tốt Toán 10,0 Đạt 
7 Trần Anh Tuấn 06/02/2007 Nam Lâm Đồng 12A2 Tốt Tốt Toán 15,0 Đạt 
8 Nguyễn Tuấn Kiệt 04/09/2008 Nam Lâm Đồng 11A9 Tốt Tốt Vật lí 11,5 Đạt 
9 Nguyễn Hoàn Vũ 17/03/2008 Nam Lâm Đồng 11A9 Tốt Tốt Vật lí 10,0 Đạt 

10 Hoàng Ngọc Huân 20/10/2006 Nam Lâm Đồng 12A2 Khá Tốt Hóa 12,25 Đạt 
11 Trần Bảo Nguyên 05/07/2007 Nam Lâm Đồng 12A2 Tốt Tốt Hóa 10,5 Đạt 
12 Trần Trường An 15/04/2008 Nam Lâm Đồng 11A6 Tốt Tốt Hóa 11,5 Đạt 
13 Trần Vũ Trường Thọ 14/06/2008 Nam Lâm Đồng 11A9 Tốt Tốt Hóa 13,6 Đạt 
14 Đặng Ngọc Dũng 20/12/2007 Nam Lâm Đồng 12A3 Tốt Tốt Hóa 11,25 Đạt 
15 Lê Võ Thùy Hưng 11/7/2007 Nữ Lâm Đồng 12A2 Tốt Tốt Sinh 12,25 Đạt 
16 Nguyễn Xuân Ngọc 01/01/2007 Nam Nghệ An 12A2 Tốt Tốt Sinh 13,25 Đạt 
17 Nguyễn Thị Hà Linh 27/06/2008 Nữ Bảo Lộc 11A6 Khá Tốt Ngữ văn 9,75  

18 Đỗ Đoàn Ngọc Ánh 05/06/2008 Nữ Bảo Lộc 11A6 Tốt Tốt Ngữ văn 9,75  

19 Trần Kim Yến Ngọc 19/7/2008 Nữ Bảo Lộc 11A9 Tốt Tốt Ngữ văn 10,0 Đạt 

20 Trần Kim Như Ngọc 19/7/2008 Nữ Bảo Lộc 11A9 Tốt Tốt Ngữ văn 9,75  

21 Trần Ngọc Huyền 15/05/2007 Nữ Bảo Lộc 12A3 Tốt Tốt Ngữ văn 9,5  

22 Lưu Huyền Trang  27/04/2007 Nữ Bảo Lộc 12A3 Tốt Tốt Ngữ văn 11,25 Đạt 

23 Trần Thị Minh Châu 07/08/2007 Nữ Bảo Lộc 12A4 TB Tốt Ngữ văn 8,0  

24 Bùi Ngọc Trâm 14/07/2007 Nữ Bảo Lộc 12A6 Tốt Tốt Ngữ văn 10,5 Đạt 



25 Vũ Ngọc Giáng My 12/02/2007 Nữ Bảo Lộc 12A6 Tốt Tốt Ngữ văn 10,0 Đạt 
26 Trần Huyền Khánh Linh  15/09/2007 Nữ Bảo Lộc 12A5 Tốt Tốt Ngữ văn 13,5 Đạt 
27 Vũ Anh Thy 02/01/2007 Nữ Bảo Lộc 12A7 Khá Tốt Ngữ văn 10,5 Đạt 
28 Nguyễn Thị Như Quỳnh 13/08/2007 Nữ Bảo Lộc 12A9 Tốt Tốt Ngữ văn 10,0 Đạt 
29 Nguyễn Xuân Mỹ Hạnh 04/10/2007 Nữ Bảo Lộc 12a9 Tốt Tốt Ngữ văn 10,5 Đạt 
30 Nguyễn Ngọc Minh Châu 14/08/2007 Nữ Bảo Lộc 12A9 Tốt Tốt Ngữ văn 10,25 Đạt 
31 Trần Như Vy Anh 02/01/2007 Nữ Bảo Lộc 12A9 Tốt Tốt Ngữ văn 11,0 Đạt 
32 Phan Hương Thảo Ly 17/10/2007 Nữ Bảo Lộc 12A9 Tốt Tốt Ngữ văn 9,75  

33 Nguyễn Trần Hoàng Anh 16/09/2008 Nam Lâm Đồng 11A5 Tốt Tốt Lịch sử  Bỏ thi 

34 Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc 16/09/2008 Nữ Lâm Đồng 11A5 Tốt Tốt Lịch sử  Bỏ thi 

35 Trương Hồng Ngọc 11/12/2008 Nữ Lâm Đồng 11A7 Tốt Tốt Lịch sử  Bỏ thi 

36 Lê Ngọc Bảo Thi 06/08/2008 Nữ Lâm Đồng 11A8 Khá  Tốt Lịch sử 16,0 Đạt 

37 Cao Trần Bảo Ngọc 30/05/2008 Nữ Lâm Đồng 11A7 Khá Tốt Lịch sử 9,5  

38 Nguyễn Thanh Trúc 10/05/2008 Nữ Lâm Đồng 11A7 Khá Tốt Lịch sử 10,60 Đạt 
39 Nguyễn Hoàng Thùy Quyên 24/11/2008 Nữ Lâm Đồng 11A7 Khá Tốt Lịch sử 10,0 Đạt 
40 Vũ Nguyễn Tuấn Minh 25/12/2009 Nam Lâm Đồng 10A2 Tốt Tốt Lịch sử 14,25  

41 Phan Anh Thư 23/06/2009 Nữ Lâm Đồng 10A1 Tốt Tốt Lịch sử 11,51  

42 Mai Thị Yến Vi 10/01/2007 Nữ Lâm Đồng 12A2 Tốt Tốt Lịch sử 16,25 Đạt 

43 Nguyễn Phạm Tường Vy 17/11/2008 Nữ Lâm Đồng 11A7 Khá Khá Lịch sử  Bỏ thi 

44 Nguyễn Hoàng Tâm Đan 15/07/2008 Nữ Lâm Đồng 11A1 Khá Tốt Địa 13,0 Đạt 

45 Trần Ngọc Linh 02/09/2008 Nữ Bình Thuận 11A1 Tốt Tốt Địa 15,5 Đạt 

46 Vũ Minh Thư 14/09/2008 Nữ Lâm Đồng 11A1 Tốt Tốt Địa 14,95 Đạt 

47 Trần Lê Trường Giang 02/04/2008 Nam Lâm Đồng 11A2 Khá Tốt Địa 6,95  

48 Trần Thị Ngọc Ánh 09/11/2008 Nữ Lâm Đồng 11A2 Tốt Tốt Địa 13,1 Đạt 

49 Nguyễn Nhật Hoa 26/03/2008 Nữ Lâm Đồng 11A3 Tốt Tốt Địa 10,1 Đạt 

50 Trần Hoàng Anh Thư 19/02/2008 Nữ Lâm Đồng 11A7 Tốt Tốt Địa 11,25 Đạt 

51 Phạm Hồng Phúc 19/11/2008 Nam Lâm Đồng 11A7 Khá Tốt Địa 4,85  

52 Phạm Thị Mỹ Uyên 21/01/2007 Nữ Lâm Đồng 12A5 Tốt Tốt Địa 15,75 Đạt 

53 Bùi Thị Tuyền 20/12/2007 Nữ Lâm Đồng 12A6 Khá Tốt Địa 14,0 Đạt 

54 Nguyễn Thái Vinh 23/06/2007 Nam Lâm Đồng 12A9 Tốt Tốt Địa 10,35 Đạt 

55 Lê Gia Linh 04/03/2007 Nữ Lâm Đồng 12A9 Tốt Tốt Địa 14,85 Đạt 

56 Nguyễn Ngọc Anh Thư 17/02/2007 Nữ Lâm Đồng 12A9 Khá Tốt Địa 9,85  

57 Trần Thị Tố Uyên 04/01/2007 Nữ Lâm Đồng 12A9 Khá Tốt Địa 7,6  

44 Đoàn Thụy Bảo Khanh 28/4/2007 Nữ Lâm Đồng 12A1 Tốt Tốt Tiếng Anh 10,85 Đạt 

45 Vũ Minh Khoa 19/4/2007 Nam Lâm Đồng 12A1 Tốt Tốt Tiếng Anh 9,4  



STT Họ và Tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Lớp 

KQ năm học 2023 - 

2024 Môn đăng kí Điểm KQ 

Học tập Rèn luyện 

46 Phạm Xuân Nghĩa 24/02/2007 Nam Lâm Đồng 12A2 Tốt Tốt Tiếng Anh 10,95 Đạt 

47 Bùi Bảo Huy 24/01/2007 Nam Lâm Đồng 12A2 Tốt Tốt Tiếng Anh 9  

48 Hồ Quang Thiện 16/12/2007 Nam Lâm Đồng 12A2 Tốt Tốt Tiếng Anh 9,95 Đạt 
49 Trần Khánh Đệ 28/7/2007 Nam Lâm Đồng 12A5 Tốt Tốt Tiếng Anh 10,25 Đạt 

 

Thống kê:  

1. Tổng số học sinh đăng ký dự thi: 49. Trong đó: Môn Toán: 07; 

Vật lí: 02; Hóa: 05; Sinh: 02; Ngữ văn: 16; Lịch sử: 11; Địa lí: 14; 

Tiếng Anh: 06.  

2. Tổng số học sinh được chọn tham gia kỳ thi cấp tỉnh: 42. Trong 

đó: Môn Toán: 05; Vật lí: 02; Hóa: 05; Sinh: 02; Ngữ văn: 10; Lịch 

sử: 04; Địa lí: 10; Tiếng Anh: 04.  

 

Bảo Lộc, ngày 16 tháng 12 năm 2024 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thạch Cẩm 

 

 

 

 

                    
 


